
Phiên bản năm Reiwa 6 (năm 2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dành cho những người đã vay các khoản vay 

liên quan đến quỹ phúc lợi sinh hoạt và  

khoản vay đặc biệt hỗ trợ COVID-19 

 

 

<Nơi liên hệ> 

Phòng Hỗ trợ sinh hoạt, Hội đồng phúc lợi xã hội của tỉnh Fukushima 

Điện thoại: 024-523-1250 (Ngày thường: 9:00 sáng ~ 5:00 chiều) 

*Trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, các ngày cuối năm và đầu năm 
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Hướng dẫn này được gửi đến tất cả những người có khoản vay. 

Trong năm tài chính Reiwa 6 (áp dụng cho đối tượng có thu nhập 

từ tháng 1 ~ tháng 12 năm 2023), nếu bạn và chủ hộ được mi
．．

ễ
．
n thu
．．．．

ế
．
 

cư trú thì có thể nộp đơn xin miễn hoàn trả (không cần trả nợ) một 

phần hoặc toàn bộ khoản vay. Để được miễn hoàn trả thì bạn cần 

phải nộp đơn xin. 

Vui lòng đọc kỹ để xem liệu bạn có được “miễn hoàn trả” hay 

không và thực hiện các thủ tục. 

Loại khoản vay Màu sắc của đơn xin Khoản được miễn 

Khoản vay nhỏ khẩn cấp Màu cam Miễn hoàn trả một phần 

Khoản vay hỗ trợ tổng hợp (vay lần đầu) Màu tím Miễn hoàn trả một phần 

Khoản vay hỗ trợ tổng hợp (vay dài hạn) Màu vàng Miễn hoàn trả một phần 

Khoản vay hỗ trợ tổng hợp (vay lại) Màu xanh dương Toàn bộ 

*1    Tùy thuộc vào loại khoản vay và thời gian vay bạn đã thực hiện mà màu sắc của 

đơn sẽ khác nhau. 

 

*2    Nếu bạn nộp nhiều đơn, bạn cần nộp riêng từng đơn. 

 

*3    Những người phải chịu thuế cư trú năm tài chính Reiwa 6 (năm tài chính 2024) 

không thuộc đối tượng miễn hoàn trả nên không cần thực hiện thủ tục. Bạn sẽ được 

yêu cầu hoàn trả khoản vay theo kế hoạch trả nợ. 
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・Bởi vì không thuộc đối tượng được miễn hoàn trả nên                  

không cần thực hiện thủ tục. 

Bạn sẽ được yêu cầu hoàn trả khoản vay theo kế hoạch trả 

nợ. 

 

   

・Có thể đủ điều kiện để được miễn hoàn trả. 

・Vui lòng đi đến trang 6 để xác nhận tình trạng của chủ hộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp phải chịu thuế (có số tiền chịu thuế) 

Trường hợp được miễn thuế (số tiền chịu thuế 0 yên) 

Bạn có phải chịu thuế cư trú trong năm tài chính Reiwa 6 

(năm tài chính 2024) không? 

Trường hợp không biết rõ 

・Vui lòng xem trang 4 đến trang 5 để xác nhận xem bạn có 

phải chịu thuế hay không. 
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[Phương pháp xác nhận được miễn thuế hay phải chịu thuế cư trú] 

1. Giấy thông báo xác định mức thuế cư trú ⇒ Tham khảo ví 

dụ ở trang 5 

Bạn có thể xác nhận trong giấy thông báo xác định mức thuế cư trú của 

thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... và thuế cư trú của tỉnh do thành phố, thị 

trấn, làng xã gửi vào khoảng tháng 6 hàng năm. 

 

・Nếu số tiền chịu thuế là 0 yên ⇒ Được miễn thuế 

   ・Nếu số tiền chịu thuế không phải 0 yên ⇒ Phải chịu thuế 

 

* Nếu bạn chưa nhận được hoặc đã làm mất giấy thông báo xác định, vui lòng 

liên hệ với Văn phòng hành chính của thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... 

2. Bảng lương chi tiết ⇒ Tham khảo ví dụ ở trang 5 

・Nếu có khoản khấu trừ lương (khấu trừ) dưới tên thuế cư trú (thuế của 

thành phố/tỉnh) hoặc thuế địa phương ⇒ Phải chịu thuế 

   

3. Liên hệ với Ban Thuế vụ của thành phố, thị trấn, làng xã, 

v.v... 

Vui lòng xác nhận với Văn phòng hành chính thành phố, thị trấn, làng 

xã, v.v... nơi đăng ký địa chỉ trong giấy đăng ký cư trú tính đến thời điểm 

ngày 1 tháng 1 năm 2024 

(người phụ trách thuế cư trú) để biết bạn phải chịu thuế hay được miễn 

thuế cư trú. 
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1. Giấy thông báo xác định mức thuế cư trú (ví dụ) *Không thể sử dụng làm đơn 

xin 

 

2. Bảng lương chi tiết (ví dụ) *Không thể sử dụng làm đơn xin 

 

3. Nếu bạn đã nhận được giấy chứng nhận số tiền chịu thuế đối với thuế cư 

trú tại Văn phòng hành chính thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... 
 

Trong thuế cư trú của thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... và của tỉnh, nếu tất cả “số 

tiền tính theo mức thu nhập” và “số tiền tính theo bình quân đầu người” đều là “0 

yên” thì sẽ được coi là “miễn thuế” và bạn có thể nộp đơn xin miễn hoàn trả. 

Đây là số tiền khấu trừ (chịu thuế) thuế cư trú 

 

Trong thuế cư trú của thành phố, thị trấn, 

làng xã, v.v... và của tỉnh, nếu cả “số tiền 

tính theo mức thu nhập” và “số tiền tính 

theo bình quân đầu người” đều là 0 yên thì 

sẽ được coi là “miễn thuế” và bạn có thể 

nộp đơn xin miễn hoàn trả. 

令和６年度 

 

Trường hợp được miễn thuế, số tiền 

nộp thuế là “0 yên” 
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[Về chủ hộ] 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hiện tại, bạn có phải là “Chủ hộ” không? 

Có: Là chủ hộ 

Có thể nộp đơn xin miễn hoàn trả. 

Vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như được 

nêu ở trang 7 và thực hiện thủ tục xin miễn trừ. 

 

 

Không: Không phải chủ hộ 

Chủ hộ hiện tại có nằm trong cùng hộ gia đình với bạn tại thời điểm vay tiền không? 

 

 

 

 1. Nếu chủ hộ cũng được miễn thuế 

  Có thể nộp đơn xin miễn hoàn trả. 

  Vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như được               

nêu ở trang 7 và thực hiện thủ tục xin miễn trừ. 

 

Có: Cùng hộ gia đình (Vui lòng xác nhận xem chủ hộ của bạn 

được miễn thuế hay phải chịu thuế) 

2. Nếu chủ hộ phải chịu thuế 

Bởi vì không thuộc đối tượng được miễn hoàn   

trả nên không cần thực hiện thủ tục. 

Bạn sẽ được yêu cầu hoàn trả khoản vay theo kế  

hoạch trả nợ. 

 

Không: Khác hộ gia đình (Người đã thay đổi hộ gia đình 

tại thời điểm vay do kết hôn, v.v...) 

Có thể nộp đơn xin miễn hoàn trả.   

Vui lòng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như được nêu 

ở trang 7 và thực hiện thủ tục xin miễn trừ. 
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[Cách nộp đơn xin miễn hoàn trả] 

1. Thời hạn nộp đơn: Tháng 6 ~ ngày 30 tháng 8 năm 2024 (thứ Sáu) 

2. Nơi nhận đơn:    Hội đồng phúc lợi xã hội của tỉnh Fukushima 

3. Các giấy tờ cần thiết 

(1) Đơn xin miễn trừ (tham khảo trang 8) 

Đơn xin miễn trừ nằm ở mặt sau thông tin người nhận của phong bì do 

Hội đồng gửi qua đường bưu điện. Vui lòng điền các nội dung được 

yêu cầu. 

(2) Giấy chứng nhận số tiền chịu thuế (bản gốc) hoặc Giấy          

chứng nhận miễn thuế (bản gốc) đối với thuế cư trú năm tài chính 

2024 (tham khảo trang 9) 

Tại thời điểm bạn vay tiền, nếu chủ hộ hiện tại là cùng hộ gia đình với 

bạn, thì bắt buộc phải nộp giấy của cả hai người là “bạn” và “chủ hộ”. 

(3) Giấy đăng ký cư trú (bản gốc) (tham khảo trang 10) 

Vui lòng nộp giấy đăng ký cư trú đáp ứng tất cả yêu cầu ① ~ ③ 

sau đây 

① Có ghi mối quan hệ với chủ hộ 

② Có liệt kê “tất cả thành viên trong hộ gia đình” 

③ Được cấp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn 

*1  Vui lòng cho tất cả các giấy tờ ở mục (1) ~ (3) vào phong bì hồi đáp kèm 

theo và nộp cho chúng tôi.Không cần phải dán tem. 

 

 

 

*2  Đối với các giấy tờ ở mục (2) và (3), ngoài nhận tại Văn phòng hành chính 

thành phố, thị trấn, làng xã, v.v... (Quầy thuế cư trú và Quầy tiếp cư dân), 

bạn cũng có thể nhận tại các cửa hàng tiện lợi gần nhất nếu có thẻ My 

Number. 

 

*3  Trường hợp nộp nhiều đơn xin miễn hoàn trả, vui lòng đính kèm 1 bản gốc 

cho các giấy tờ ở mục (2) và (3), bản sao cho mục còn lại. 

 

*4  Trường hợp có nhiều đơn, vui lòng gom chung vào một phong bì hồi đáp 

và gửi qua đường bưu điện. Không cần phải dán tem. 
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[Ví dụ cách điền Đơn xin miễn trừ] 

 

Đối với tình trạng hộ gia đình, vui lòng đánh dấu  vào 1 

trong các ô. 

・Vui lòng điền ngày viết giấy này, ký tên và điền số điện thoại của bạn. 

・Vui lòng điền vào đây nếu chính bạn là người vay tiền. 

・Vui lòng điền bằng bút bi đen. 

(Vui lòng không sử dụng bút bi xóa được.) 

・Nếu viết sai, vui lòng gạch bỏ bằng đường kẻ đôi và viết lại vào chỗ 

trống. (Không cần đóng dấu chỉnh sửa) 

 

Không cần điền 

Bản mẫu 

Không cần điền 
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[Bản mẫu Giấy chứng nhận số tiền chịu thuế đối với thuế cư trú] 

 

*1  Biểu mẫu sẽ khác nhau tùy thuộc vào thành phố, thị trấn, làng xã,   
v.v... 

 
*2  Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhận được Giấy chứng nhận số tiền   

chịu thuế đối với thuế cư trú cho năm tài chính 2024.   
    
 

*3  Vui lòng xác nhận rằng số tiền chịu thuế tính theo mức thu nhập 
và tính theo bình quân đầu người đều là 0 yên. 
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[Bản mẫu Giấy đăng ký cư trú] 

  

 

 

Phải điền họ tên chủ hộ 

Không được lược bỏ phần Mối quan hệ 

Ngay cả khi bạn là hộ gia đình một 

nhân khẩu thì vẫn phải ghi là “tất 

cả các thành viên trong hộ gia đình” 

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày 

làm đơn 

(Bản mẫu) 
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[Về thông báo kết quả của đơn xin miễn hoàn trả] 

 

1. Nếu bạn đã nộp đơn trước thời hạn nộp đơn, chúng tôi sẽ thông báo 

kết quả bằng văn bản vào khoảng trước tháng 11 năm Reiwa 6 (năm 

2024). 

*1  Có thể mất vài ngày kể từ thời điểm nộp đơn, vui lòng chờ 

cho đến khi nhận được giấy thông báo kết quả. Chúng tôi 

không thể trả lời các thắc mắc qua điện thoại. 
 

*2  Nếu bạn nộp đơn sau ngày 30 tháng 8, thông báo về kết quả 

sẽ được gửi đến muộn, mong bạn thông cảm. 
 

2. Số tiền đã hoàn trả sẽ không được hoàn lại. 

 

3. Những người không được miễn hoàn trả, vui lòng thanh toán bằng 

cách thanh toán tự động qua chuyển khoản (trích nợ tự động) hoặc 

thanh toán bằng phiếu nộp tiền (thanh toán qua cửa hàng tiện lợi). 

Trong trường hợp bạn có mong muốn thanh toán tự động qua chuyển 

khoản (trích nợ tự động), chúng tôi gửi cho bạn “Mẫu yêu cầu chuyển 

khoản”, vì vậy vui lòng liên hệ theo thông tin liên hệ trên trang bìa 

(bên dưới). 

 

Điện thoại: 024-523-1250 (Ngày thường: 9:00 sáng ~ 5:00 chiều) 

 

4. Thủ tục thanh toán tự động qua chuyển khoản (trích nợ tự động) sẽ     

mất khoảng 2 ~ 3 tháng, do đó bạn vui lòng thực hiện thủ tục sớm. 

Cho đến khi hoàn tất thủ tục thanh toán tự động qua chuyển   khoản, 

việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phiếu thanh toán (thanh toán 

qua cửa hàng tiện lợi). 

 

 

5. Vui lòng kiểm tra số tiền sẽ được miễn hoàn trả (trả nợ) vì số tiền  

này sẽ được ghi trong Giấy thông báo phê duyệt miễn hoàn trả. 


